
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: N u bi n đ c mô t  là bi n đ nh l ng có phân ph i chu n, bi n mô t  làế ể ượ ả ế ị ượ ố ẩ ế ả  
bi n đ nh tính thì ph ng pháp th ng dùng là:ế ị ươ ườ

A. Phân tích ph ng sai  (*)ươ
B. Phân tích phân bi tệ
C. Phân tích b ng ti p liênả ế
D. Ki m đ nh phi tham sể ị ố

Câu 2: N u bi n đ c mô t  là bi n đ nh l ng không có phân ph i chu n, bi n môế ể ượ ả ế ị ượ ố ẩ ế  
t  là bi n đ nh tính thì ph ng pháp th ng dùng là:ả ế ị ươ ườ

A.Ki m đ nh phi tham s  (*)ể ị ố
B. Phân tích ph ng saiươ
C. Phân tích phân bi tệ
D. Phân tích b ng ti p liênả ế

Câu 3: N u bi n đ c mô t  là bi n đ nh tính, bi n mô t  là bi n đ nh tính thì ph ngế ể ượ ả ế ị ế ả ế ị ươ  
pháp th ng dùng là:ườ

A.Phân tích b ng ti p liên (*)ả ế
B. Phân tích ph ng saiươ
C. Phân tích phân bi tệ
D. Ki m đ nh phi tham sể ị ố

Câu 4. Ki m tra m i quan h  tuy n tính gi a hai bi n đ c ph  thu c là bi n đ nhể ố ệ ế ữ ế ượ ụ ộ ế ị  
l ng có phân ph i chu n nên đ c l p là bi n đ nh l ng có phân ph i chu n, ph ngượ ố ẩ ộ ậ ế ị ượ ố ẩ ươ  
pháp th ng dùng là:ườ

A.H  s  t ng quan (*)ệ ố ươ
B. Phân tích t ng ngươ ứ
C. H  s  t ng quanệ ố ươ

Câu 5: có bao nhiêu cách mã hóa bi n đ nh tính có m y th  b c:ế ị ấ ứ ậ
A.Có 3 cách mã hóa (*)
B. Có 2 cách mã hóa
C. Ch  có 1 cách mã hóaỉ
D.Có 4 cách mã hóa

Câu 6: Ki m đ nh th ng dùng đ  ki m đ nh m i quan h  gi a hai y u t  hàng và c tể ị ườ ể ể ị ố ệ ữ ế ố ộ  
c a b ng chéo (Crosstab)ủ ả

A.Ki m đ nh chi bình ph ng (*)ể ị ươ
B. Ki m đ nh Studentể ị
C. Ki m đ nh ph ng sai v i t ng y u tể ị ươ ớ ừ ế ố
D. Ki m đ nh Gammaể ị

Câu 7: Ki m đ nh dùng cho 2 nhóm t ng th  có liên h  v i nhau, ta dùngể ị ổ ể ệ ớ
A.Ki m đ nh trung bình gi a hai m u ph i h p t ng ng t ng c p (*)ể ị ữ ẫ ố ợ ươ ứ ừ ặ
B. Ki m đ nh trung bình c a hai m u đ c l pể ị ủ ẫ ộ ậ
C. Ki m đ nh ph ng saiể ị ươ

Câu 8: Giao di n “ Data view” c a SPSS là màn hình:ệ ủ
A.Nh p li u (*)ậ ệ
B. Thi t k  biênế ế
C. X  lý s  li u th ng kêử ố ệ ố
D. Mã hóa d  li u th ng kêữ ệ ố



 

 

 

 

 

 

 

Câu 9: Giao di n “ Variable View” c a SPSS là màn hình:ệ ủ
A.Thi t k  bi n nh p li u (*)ế ế ế ậ ệ
B. Nh p thông tin t  b ng ph ng v nậ ừ ả ỏ ấ
C. Thi t k  lo i bi n c n x  lýế ế ạ ế ầ ử
D. Thi t k  các giá tr  mã hóa c a d  li u nghiên c uế ế ị ủ ữ ệ ứ

Câu 10: Các b c th c hi n phân tích d  li u Analyze/ Regresion / Linear  là th cướ ự ệ ữ ệ ự  
hi n:ệ

A.Phân tích mô hình h i quy t ng quan tuy n tính (*)ồ ươ ế
B. Phân tích ph ng sai hai chi uươ ế
C. Phân tích nhân tố
D. V  bi u đ  phân tán th  hi n m i quan h  c a mô hình h i quy 2 bi nẽ ể ồ ể ệ ố ệ ủ ồ ế



 

 

 

 

 

 

 
Đ  thi 2011-2012ề
 (*): đáp án đúng
Câu 1: M c đích mô t  s  li u là:ụ ả ố ệ

A. Tìm ra các đ c tr ng c a s  li u, các quan sát l , quan sát ngo i laiặ ư ủ ố ệ ạ ạ
B. Tìm cách kh c ph c ho c lo i b  quan sát lắ ụ ặ ạ ỏ ạ
C.Tìm ra các đ c tr ng c a s  li u, các quan sát l , quan sát ngo i lai và c u trúcặ ư ủ ố ệ ạ ạ ấ  

d  li u (*)ữ ệ
D. Tìm ra c u trúc c a d  li u đ  có ph ng pháp x  lýấ ủ ữ ệ ể ươ ử

Câu 2: Ki m soát Kruskal – Wallis là lo i ki m đ nh phi tham s  đ  thay th  cho ki mể ạ ể ị ố ể ế ể  
đ nhị

A.One – way ANOVA (*)
B. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p 2 m u đ c l pể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ẫ ộ ậ
C. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p t ng ng t ngể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ươ ứ ừ  

c pặ
D. Ki m đ nh Mann – Whitneyể ị

Câu 3: Ki m đ nh th ng dùng nh t trong phân tích h i quy t ng quan là:ể ị ườ ấ ồ ươ
A. Ki m đ nh t và ki m đ nh Fể ị ể ị
B. Ki m đ nh whiteể ị
C. Ki m đ nh Parkể ị
D.Ki m đ nh Chi – bình ph ng (*)ể ị ươ

Câu 4: N u mu n so sánh trung bình c a nhi u t ng th  có phân ph i chu n riêngế ố ủ ề ổ ể ố ẩ  
bi t, ta s  d ng phép ki m đ nhệ ử ụ ể ị

A. Paired – sample T test
B. Independent – sample – T – test
C. One sample – T – test
D.One – way – ONAVO (*)

Câu 5: N u bi n đ c mô t  là bi n đ nh tính, bi n mô t  là đ nh l ng thì ph ngế ế ượ ả ế ị ế ả ị ượ ươ  
pháp th ng dùng là:ườ

A. Phân tích hi p ph ng saiệ ươ
B. H i quy (tuy n tính, phi tuy n, b i tuy n tính,…)ồ ế ế ộ ế
C.Phân tích phân bi t (*)ệ
D. Phân tích ph ng saiươ

Câu 6: Analyze/ Descriptive statistic/ Crosstabs, các b c này th c hi n:ướ ự ệ
A. Phân tích b ng chéo th  hi n đ c tính c a bi n đ nh tínhả ể ệ ặ ủ ế ị
B. Ki m đ nh phi tham s  v  m i quan h  c a hai bi nể ị ố ề ố ệ ủ ế
C.Ki m đ nh Chi – bình ph ng v  m i quan h  c a hai bi n đ nh tính (*)ể ị ươ ề ố ệ ủ ế ị
D. Phân tích b ng t n s  th  hi n đ c tính c a s  li u nghiên c uả ầ ố ể ệ ặ ủ ố ệ ứ

Câu 7: Hai lo i thang đo đ i v i d  li u đ nh tính (ạ ố ớ ữ ệ ị danh nghĩa vs th  b c)ứ ậ
A. Thang đo danh nghĩa và thang đo kho ng cáchả
B. Thang đo kho ng cách và thang đo t  lả ỷ ệ
C.Thang đo t  l  và thang đo th  b c (*)ỷ ệ ứ ậ
D. Thang đo t  l  và thang đo danh nghĩaỷ ệ



 

 

 

 

 

 

 

Câu 8: Analyze /  Data/ Merge files/ Add cases…là công c  dùng đ :ụ ể
A.N i các dòng (các tr ng h p b ng câu h i nh p li u) c a nhi u file nh p li uố ườ ợ ả ỏ ậ ệ ủ ề ậ ệ  

thành m t file hoàn ch nh (*)ộ ỉ
B. N i các bi n c a nhi u file nh p li u thành m t file hoàn ch nhố ế ủ ề ậ ệ ộ ỉ
C. N i các thông tin d  li u c a nhi u file l i v i nhauố ữ ệ ủ ề ạ ớ
D. N i thông tin các bi n đ c thi t k  đ  nh p thông tin l iố ế ượ ế ế ể ậ ạ

Câu 9: Ki m đ nh th ng dùng đ  ki m đ nh m i quan h  gi a 2 y u t  hàng và c tể ị ườ ể ể ị ố ệ ữ ế ố ộ  
c a b ng chéo là:ủ ả

A. Ki m đ nh Gammaể ị
B. Ki m đ nh Studentể ị
C. Ki m đ nh ph ng sai đ i v i t ng y u tể ị ươ ố ớ ừ ế ố
D.Ki m đ nh Chi – bình ph ng (*)ể ị ươ

Câu 10: N u bi n đ c môt t  là bi n đ nh l ng không có phân ph i chu n, bi n môế ế ượ ả ế ị ượ ố ẩ ế  
t  là bi n đ nh tính thì ph ng pháp th ng dùng là:ả ế ị ươ ườ

A. Phân tích b ng ti p liênả ế
B.Ki m đ nh phi tham s  (*)ể ị ố
C. Phân tích phân bi tệ
D. Phân tích ph ng saiươ

Câu 11: Analyze/ Compare means/ Paired sample T test, các b c này th c hi n:ướ ự ệ
A. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p t ng thể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ổ ể 

không có phân ph i chu nố ẩ
B.Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p t ngể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ươ  

ng t ng c p (*)ứ ừ ặ
C. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p hai m uể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ẫ  

đ c l pộ ậ
D. Ki m đ nh ph ng sai cho s  khác bi t c a trung bình c a hai t ng thể ị ươ ự ệ ủ ủ ổ ể

Câu 12: Ki m đ nh d u (sign test) là lo i ki m đ nh phi tham s  thay th  cho ki mể ị ấ ạ ể ị ố ế ể  
đ nh nào?ị

A.Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p hai m u đ c l pể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ẫ ộ ậ  
(*)

B. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p t ng ng t ngể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ươ ứ ừ  
c pặ

C. So sánh trung bình trong tr ng h p phân tích ph ng sai m t chi uườ ợ ươ ộ ề
D. So sánh trung bình m u v i trung bình t ng thẫ ớ ổ ể

Câu 13: Ki m đ nh d u và h ng Wilcoxon (Wilcoxon test) là lo i ki m đ nh phi thamể ị ấ ạ ạ ể ị  
s  thay th  cho ki m đ nh nào sau đây?ố ế ể ị

A. Ki m đ nh Chi – Bình ph ngể ị ươ
B. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p hai m u đ c l pể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ẫ ộ ậ
C.Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p t ng ng t ngể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ươ ứ ừ  

c p (*)ặ
D. So sánh trung bình trong tr ng h p phân tích ph ng sai m t chi uườ ợ ươ ộ ề

Câu 14: Khi khai báo tên bi n trên màn hình Variable view c n ph i đ tế ầ ả ặ
A.Không đ c trùng v i nhau và không có ký t  tr ng (*)ượ ớ ự ắ
B. Tên bi n không đ c nhi u h n 8 ký tế ượ ề ơ ự



 

 

 

 

 

 

 

C. Có th  đ t b t kỳ tên bi n nào trên SPSSể ặ ấ ế
D. SPSS ch p nh n t t c  các tên bi n khi khai báoấ ậ ấ ả ế

Câu 15: N u mu n so sánh trung bình c a m t t ng th  có phân ph i chu n v i m tế ố ủ ộ ổ ể ố ẩ ớ ộ  
giá tr  c  th  nào đó, trong SPSS ta s  th c hi n phép ki m đ nhị ụ ể ẽ ự ệ ể ị

A. Independent – sample – T – test
B. One – way – ANOVA
C.One sample – T – test (*)
D. Paired – sample – T – test

Câu 16: Trong ki m đ nh phi tham s , d  li u đ c s  d ng có phân ph iể ị ố ữ ệ ượ ử ụ ố
A.Là phân ph i b t kỳ, không có phân ph i chu n và các ph ng sai t ng thố ấ ố ẩ ươ ổ ể 

không b ng nhau (*)ằ
B. Có phân ph i Student (t) và các ph ng sai t ng th  ph i b ng nhauố ươ ổ ể ả ằ
C. Có phân ph i chu n và các ph ng sai t ng th  b ng nhauố ẩ ươ ổ ể ằ
D. Có phân ph i Chi – Bình ph ng và các ph ng sai t ng th  không b ng nhauố ươ ươ ổ ể ằ

Câu 17: N u bi n đ c mô t  là bi n đ nh l ng phân ph i chu n, bi n mô t  là bi nế ế ượ ả ế ị ượ ố ẩ ế ả ế  
đ nh tính thì ph ng pháp th ng dùngị ươ ườ

A. Phân tích phân bi tệ
B. Ki m đ nh phi tham sể ị ố
C.Phân tích ph ng sai (*)ươ
D. Phân tích b ng ti p liênả ế

Câu 18: Hai lo i thang đo đ i v i d  li u đ nh l ng c u làạ ố ớ ữ ệ ị ươ ứ
A. Thang đó th  b c và thang đo danh nghĩaứ ậ
B. Thang đo t  l  và thang đo th  b cỷ ệ ứ ậ
C. Thang đo danh nghĩa và thang đo kho ng cáchả
D.Thang đo kho ng cách và thang đo t  l  (*)ả ỷ ệ

Câu 19:D  li u trong nghiên c u c  b n đ c phân chia làm bao nhiêu lo i?ữ ệ ứ ơ ả ượ ạ
A. Ba lo i d  li uạ ữ ệ
B.Hai lo i d  li u (*)ạ ữ ệ
C. Năm lo i d  li uạ ữ ệ
D. B n lo i d  li uố ạ ữ ệ

Câu 20: Ki m đ nh Mcnemar là lo i ki m đ nh phi tham s  thay th  cho ki m đ nh nàoể ị ạ ể ị ố ế ể ị  
sau đây?

A. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p 2 m u đ c l pể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ẫ ộ ậ
B.Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p t ng ng t ngể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ươ ứ ừ  

c p (*)ặ
C. Ki m đ nh Chi – Bình ph ngể ị ươ
D. Ki m đ nh Mann – Whitneyể ị

Câu 21: Trong mô hình phân tích nhân t , ki m đ nh “ Bartlett’s test of sphericity” là đố ể ị ể
A. Xem xét gi  thuy t các bi n không t ng quan trong t ng thả ế ế ươ ổ ể
B.Xem xét m c đ  các gi  thuy t t ng quan trong t ng th  (*)ứ ộ ả ế ươ ổ ể
C. Cho bi t m i t ng quan gi a các c p bi nế ố ươ ữ ặ ế
D. Xem xét ph n chênh l ch gi a các h  s  t ng quanầ ệ ữ ệ ố ươ

Câu 22: Analyze/ Compare means/ One way ANOVA, các b c này th c hi n:ướ ự ệ



 

 

 

 

 

 

 

A. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p t ngể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ươ  
ng t ng c pứ ừ ặ

B. Ki m đ nh ph ng sai cho s  khác bi t c a trung bình hai t ng thể ị ươ ự ệ ủ ổ ể
C.Phân tích ph ng sai m t chi u (m t nhân t ) (*)ươ ộ ề ộ ố
D. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p hai m uể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ẫ  

đ c l pộ ậ
Câu 23: Giao di n “Data View” c a SPSS là màn hìnhệ ủ

A. X  lý s  li u th ng kêử ố ệ ố
B.Nh p li u (*)ậ ệ
C. Thi t k  bi nế ế ế
D. Mã hóa d  li u th ng kêữ ệ ố

Câu 24:Ki m đ nh Mann – Whitney là lo i ki m đ nh phi tham s  thay th  cho ki mể ị ạ ể ị ố ế ể  
đ nh nào?ị

A. Ki m đ nh Mann – Whitneyể ị
B. Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p t ng ng t ngể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ươ ứ ừ  

c pặ
C. Ki m đ nh ph ng saiể ị ươ
D.Ki m đ nh s  b ng nhau c a 2 tr  trung bình trong tr ng h p hai m u đ c l pể ị ự ằ ủ ị ườ ợ ẫ ộ ậ  

(*)
Câu 25:  Analyze/ Compare means/ Independent – sample – T – test, các b c này th cướ ự  
hi n:ệ

A. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p t ngể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ươ  
ng t ng c pứ ừ ặ

B. Ki m đ nh ph ng sai cho s  khác bi t c a trung bình hai t ng thể ị ươ ự ệ ủ ổ ể
C.Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p hai m uể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ẫ  

đ c l p (*)ộ ậ
D. Ki m đ nh s  khác bi t trung bình c a hai t ng th  trong tr ng h p t ng thể ị ự ệ ủ ổ ể ườ ợ ổ ể 

không có phân ph i chu nố ẩ
Câu 26: Trong nghiên c u, bi n đ nh tính thông th ng có bao nhiêu lo i?ứ ế ị ườ ạ

A.2 (*)
B. 7
C. 4
D. 6

Câu 27: N u bi n đ c mô t  và bi n mô t  đi u là bi n đ nh l ng thì ph ng phápế ế ượ ả ế ả ề ế ị ượ ươ  
th ng dùng làườ

A. Phân tích hi p ph ng saiệ ươ
B.H i quy (tuy n tính, phi tuy n tính, b i tuy n tính,..) (*)ồ ế ế ộ ế
C. Phân tích ph ng saiươ
D. Phân tích phân bi tệ

Câu 28:Trong phân tích nhân t , công c  “Eigenvalue” có ý nghĩa làố ụ
A.Thông s  th  hi n ph n bi n thiên đ c gi i thích b i m i nhân t  (*)ố ể ệ ầ ế ượ ả ở ỗ ố
B. Xem xét m c đ  các gi  thuy t t ng quan trong t ng thứ ộ ả ế ươ ổ ể
C. Ch  s  dùng đ  xem xét đ  thích h p trong phân tích nhân t  Sỉ ố ể ộ ợ ố
D. Ch  s  dùng đ  xem xét ph n chênh l ch gi a các h  s  t ng quanỉ ố ể ầ ệ ữ ệ ố ươ

Câu 29: D  li u trong nghiên c u c  b n đ c thu nh p b ng bao nhiêu thang đoữ ệ ứ ơ ả ượ ậ ằ



 

 

 

 

 

 

 

A.5 
B. 2
C.4 (*)
D. 7

Câu 30: N u mu n so sánh trung bình c a hai t ng th  có phân ph i chu n riêng bi t,ế ố ủ ổ ể ố ẩ ệ  
ta s  th c hiên phép ki m đ nhẽ ự ể ị

A.Ki m đ nh ph ng sai đ  so sánh trung bình c a hai m u đ c l p (*)ể ị ươ ể ủ ẫ ộ ậ
B. So sánh trung bình trong tr ng h p 2 m u đ c l pườ ợ ẫ ộ ậ
C. So sánh b ng cách tính trung bình cho t ng nhóm r i k t lu nằ ừ ồ ế ậ
D. So sánh trung bình trong tr ng h p hai m u t ng ng t ng c pườ ợ ẫ ươ ứ ừ ặ


